File #: 182


182

Quê quán: Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Từ năm 1941 ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Sinh năm 1928. 

Chức vụ: Từ tháng 3 năm 1945 làm liên lạc của Việt Minh bí mật. Đội viên đội Tuyên truyền xung phong cướp chính quyền ở huyện Yên Mỹ năm 1945. Từ năm 1945 là Phó Bí thư Phụ nữ Cứu quốc. Hoạt động trong Ban Bình dân học vụ của huyện. Tiểu đội trưởng đội nữ dân quân tự vệ xã. Bí thư Phụ nữ huyện Ân Thi, Huyện ủy viên huyện Ân Thi. Từ 1951 là Bí thư Phụ nữ huyện Mỹ Hào, Huyện ủy viên huyện Mỹ Hào.
Phỏng vấn ngày 25 tháng 12 năm 2009, tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 182 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình bà kinh tế có phần khá giả].

Thế đấy cho phép cháu làm việc luôn. Chúng cháu là có cái chương trình đi sưu tầm tư liệu về thời gian kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 mà những người có công tác trong cái bộ máy hành chính lúc đấy thì được các bà giới thiệu đến bà, thì trước hết là cháu muốn hỏi tên bà bà tên là gì ạ?
Tôi thì tên ở Hưng Yên đấy là 182, thế nhưng mà khi tôi công tác đấy thì tôi, tại vì ở trong vùng địch hậu mà cho nên tôi đổi sang là 182, thế bây giờ thì cái tên 182 đấy là tên thường gọi từ kháng chiến chống Pháp cho đến bây giờ.
Thế cho nên là bà hôm qua cho cháu địa chỉ là cứ bảo bà Bình 182?
Tôi 182 Bình.
À 182 Bình. Thế là bà là sinh năm bao nhiêu?
Tôi sinh năm 1928.
Thế bà sinh ở đâu ạ?
Sinh là tôi lại sinh ở huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương, là vì thời kỳ đấy là, là ông sinh ra tôi đấy thì là làm việc ở bên đấy, thế, thành ra là ở Bình Hà đấy nên mới đặt tên là 182 đấy, xong về sau thì tôi mới lại đổi sang tên 182 đấy, tức là vẫn là cái kỷ niệm cái nơi sinh.
Thế trước hết là cháu muốn bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình hồi nhỏ đấy, ví dụ các cụ thân sinh ra bà là làm cái gì ạ?
Bố mẹ tôi thì trước đây là cái, làm cái công chức nhỏ đấy mà từ thời Pháp thuộc, thế tôi thì là con út ở trong gia đình, thế nhưng mà bố tôi thì là mất từ năm 1941, tức là lúc bấy giờ là cụ 61 tuổi, tức là trước, trước cách mạng, thế. Thế còn mẹ tôi thì chỉ là nội trợ thôi, thế là cụ mất năm 63 tuổi, tức là năm 1953.
À thế nhà mình chuyển sang Hưng Yên là từ năm nào bà?
À chuyển về Hưng Yên là từ năm 1941, tức là từ năm cụ ông là nghỉ hưu đấy thì là về.
Tức là ở huyện nào, xã nào đấy ạ?
Về ở xã Trung Hòa.
Trung Hòa ạ?
Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Trung Hòa à bà?
Trung Hòa.
Thế thời nhỏ là bà đi học ở đâu?
Hồi nhỏ thì tôi học ở, ở, về, về Hưng Yên, về Yên Mỹ học đấy, về học, chứ đầu tiên là học ở Hải Dương, sau lại về Hưng Yên.
Lúc đấy trình độ của mình coi như đến lớp mấy rồi bà?
Tôi học đến tháng 3 năm 45 thì lúc bấy giờ đang học trung học thì là có phong trào Việt Minh bí mật đấy thì là được giác ngộ, thế là tham gia công tác từ tháng 3 năm 45.
À tháng 3 năm 45 đấy, khi Nhật đảo chính Pháp đấy, bà có được chứng kiến cái việc gì không?
Có, hồi đấy thì là tôi ở trong đấy, tức là ở trong cái tổ liên lạc của Việt Minh bí mật thì, thì vẫn cứ đi học rồi là làm công tác mà, thì làm những cái việc như là đi rải truyền đơn, rồi thì đi phát tán những báo chí, thế rồi thì đi tuyên truyền xung phong, thế thì có tham gia vào các cái cuộc chống Nhật đấy, chống Nhật trồng đay, thế rồi tham gia vào cái cuộc phá kho thóc của cái, cái kho thóc ở Lực Điền.
Nhưng cái hôm mà Nhật nó đảo chính Pháp đấy thì bà có được chứng kiến cái việc gì không ạ?
Nhật đảo chính Pháp.
Mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy?
Thì bây giờ tôi không nhớ lắm nữa đâu, thế mà tôi chỉ nhớ đến, cho đến cái thời gian mà, mà mình cướp chính quyền ở huyện Yên Mỹ đấy.
À cái hôm cướp chính quyền đấy bà có tham gia không?
Có, hôm cướp chính quyền đấy thì tôi ở trong cái đội Tuyên truyền xung phong mà, đội Tuyên truyền xung phong thì cũng lên ở trong cuộc mít tinh cũng đứng lên kêu gọi rồi là tuyên truyền.
Tức là ở huyện Yên Mỹ đấy?
Yên Mỹ.
Bà có thể kể lại cho cháu cái buổi cướp chính quyền hôm đấy không?
Bây giờ không nhớ được đâu, đại khái mình chỉ nhớ những cái, những cái, những cái cuộc nó, nó, những cái chi tiết thì không nhớ được.
Không, chung chung thôi. Ví dụ cái đội Tuyên truyền xung phong của bà lúc đấy là làm việc gì?
Đội Tuyên truyền xung phong lúc bấy giờ đấy thì có, có hai, ba người thôi thì phân công ra, thế người thì là đi vận động những quần chúng phụ nữ rồi thì thanh niên đấy ở phía dưới để mà tập họ lại, thế người thì đứng lên nói chuyện, có từng nhóm từng nhóm. Thế rồi thì lại cùng với cái đoàn mà đi vào huyện đấy, thế thì là, là vận động tri huyện nộp ấn tín, rồi thì nộp tài liệu.
Tri huyện lúc đấy tên là gì bà nhỉ?
Tri huyện lúc đấy tôi nhớ, tôi nhớ không chính xác lắm, hình như là ông Lại Từ.
Cái gì ạ?
Lại Từ, Lại Tư, Lại Từ gì đấy, tên ông tri huyện Lại Tư, Lại Từ gì đấy, thì lúc bấy giờ thì ngày nó cũng, nó cũng, bây giờ thì nó lâu ngày nó cũng quên rồi.
Cái hôm cướp chính quyền đấy thì cái tầng lớp, à tri huyện đấy người ta có chống đối gì không ạ?
Không chống đối gì, không chống đối gì, thế là đem nộp tài liệu một cách gọi là ngoan ngoãn đấy (cười), thế, không có chống đối gì cả.
Cái hoạt động của lý trưởng với chánh tổng cái thời trước Cách mạng tháng Tám đấy bà, thì ở làng mình thế nào, ở xã mình thế nào?
Tôi thì lại không sống ở xã đâu mà tôi lại sống ở trên thị trấn, tức là trên thị trấn Yên Mỹ đấy, thế thì nó không có, không có lý trưởng, không có cái gì cả, thế nhưng mà đại khái là mình nhớ đấy là lúc bấy giờ là cái phong trào nó cũng đã tương đối là rầm rộ rồi, thế đến học sinh mà cũng còn tham gia mà. Thế rồi thì lúc bấy giờ đấy thì cái người mà giác ngộ tôi đấy thì là anh Lê Tự, tức là lúc bấy giờ các anh là, lúc bấy giờ nó bí mật thì mình cũng không dám hỏi là cái gì, nhưng mà chắc là phụ trách một cái, cái vùng đấy, thế giác ngộ cái số học sinh sinh viên ở cái vùng đấy đấy thì tham gia. Thế thì, thì về sau này thì anh Lê Tự đấy cũng là cũng là, là Tỉnh ủy ở, ở Hưng Yên, thế xong đó thì cũng lại chuyển, chuyển lên Liên khu ủy 3. Thế, thế thì lúc bấy giờ phong trào tương đối là rầm rộ rồi thì nói chung những cái, những cái lực lượng mà phản ứng đấy thì nó cũng rất lẻ tẻ thôi mà nó cũng không, không quyết liệt. Cho nên là chúng tôi đấy là có đi rải truyền đơn hay đi dán áp phích hay là đi ấy là thì cũng chỉ đi một người thôi, thế, mà hình như lúc bấy giờ là cũng không, không được ai biết ai đấy, thì mình là cứ được giao ở trong cái phạm vi khu vực nào đó thì mình đi mình làm ở cái khu vực đấy thôi, thành ra cũng không biết đến người thứ hai, thứ ba mà chỉ biết có cái ông Lê Tự là ông ấy tuyên truyền giác ngộ mình, thì là lấy tài liệu hay là có tin tức gì đấy là liên hệ cho ông ấy thôi.
Thế sau khi mình giành chính quyền xong rồi thì mình có thành lập cái Ủy ban cách mạng lâm thời luôn không bà?
Có, đấy, lúc bấy giờ thì ông Lê Tự đấy chính là Chủ tịch Ủy ban Yên Mỹ đấy, Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời ở Yên Mỹ.
Cái Ủy ban lâm thời lúc đấy có đông người không bà?
Không nhớ được (cười), là vì lúc bấy giờ mình cũng còn ít tuổi. Thế sau đó thì, sau khi mà giải quyết chính quyền đấy xong một cái thì những cái guồng máy là bắt đầu là được, được thành lập để hoạt động mà, thì là tôi chuyển ngay sang Phụ nữ.
Lúc đấy là bà làm cái gì bên Phụ nữ ạ?
Lúc bấy giờ thì tôi là Phó Bí thư, lúc bấy giờ gọi là Phụ nữ Cứu quốc đấy.
Bà làm Phó Bí thư Phụ nữ Cứu quốc?
Mình làm Phó Bí thư Phụ nữ Cứu quốc.
Thế Phụ nữ Cứu quốc lúc đấy có đông người không bà?
Phụ nữ Cứu quốc bấy giờ thì, thì cái Ban Chấp hành đấy, ở trên huyện đấy thì chỉ có 5 người thôi, thế nhưng mà cũng là bán thoát ly cả, thế cũng chưa ai là có lương bổng gì cả, thế coi như là những người mà được ở gần nhà thì lại về nhà ăn uống, thế còn những người mà được phân công ở những xã xa xa đấy thì ăn với dân, không có lương, không có gì cả, thế, thì quần chúng phụ nữ lúc bấy giờ thì hăng hái lắm, tham gia đông.
Thế nhiệm vụ của Phụ nữ Cứu quốc lúc đấy là cái gì bà nhỉ?
Nhiệm vụ lúc bấy giờ thì nó làm nhiều, nhiều việc, coi như là cái việc đầu tiên đấy là vận động phụ nữ xóa nạn mù chữ thế đi học, có những người là chưa biết chữ nào cả mà nhưng mà cũng tham gia vào phong trào, cũng ở trong Ban Chấp hành Phụ nữ xã hoặc là Phụ nữ thôn. Thế thì cái việc đầu tiên đấy là vận động chị em là đi học, thế học đến biết đọc biết viết rồi đấy thì lại đi dạy cho người khác, thế cứ như thế thì là tham gia vào cái phong trào chống mù chữ là đầu tiên.
Như bà lúc đấy là có đi dạy Bình dân học vụ không?
Tôi lúc bấy giờ thì tôi không, không đi dạy mà ở trong cái Ban Bình dân học vụ của huyện thì là mình nắm những cái chủ trương với lại ấy để mà hướng dẫn thôi, chứ không, không trực tiếp dạy.
Thế lúc đấy cái chương trình dạy đấy là thế nào bà nhỉ, chương trình học lúc đấy?
Đã có chương trình gì đâu, nó không có chương trình gì cả, đại khái nghĩa là cứ người biết ít, à người biết nhiều thì dạy cho người biết ít, người biết ít thì dạy cho người chưa biết, thế là cứ A, B, C, bao nhiêu chữ cái đấy là dạy xong rồi thì là ghép lại thành từ, thế thì là cứ thế thôi.
Có phải là mình sử dụng cái chương trình của Truyền bá quốc ngữ không bà?
Nó cũng, cái thời kỳ tôi đấy thì nó cũng chưa có một cái chương trình gì cả, thế nó chỉ gọi là chống nạn mù chữ, cũng có cái, cái kia đấy, là Truyền bá quốc ngữ đấy nhưng mà nó chưa đến cái trình độ là Truyền bá quốc ngữ đâu mà là chỉ để dạy cho biết chữ, thậm chí là dạy để cho mà biết một chữ ký, hoặc là dạy để cho biết hết những chữ cái để khi mà đi chợ, đi ra ngoài đồng, đi ấy đấy là không phải chui qua cái cổng chào mù chữ để mà đi làm.
Gọi là cái cổng mù đấy?
Thế thôi, chứ cũng chưa có một cái chương trình gì gọi là nó, nó quy củ cả.
Lúc đấy cái bên, bà bên cái Ban Bình dân học vụ của huyện đấy thì mình có những hình thức cổ động gì cho cái Bình dân học vụ này ạ?
Đấy cổ động đấy, cổ động tức là tất cả ở những các cái nơi mà cổng làng đi ra vào, cổng chợ đi ra vào thì đều có những cái cổng chào và có những cái khẩu hiệu chống nạn mù chữ, toàn dân đi học Bình dân học vụ, thế. Thế rồi thì là trong những cái buổi họp của các đoàn thể đấy thì là vận động quần chúng đi học. Thế rồi thì có những cái bài thơ, bài vè để mà ca ngợi những người chịu khó đi học.
À bà có nhớ được bài nào không, đọc cho cháu nghe?
Chịu, chịu (cười). Bây giờ chỉ còn có thí dụ như có những cái bài để mà dạy cho học sinh, cho, cho chị em chóng biết đấy thì ấy, o tròn như quả trứng gà, thì đấy đại khái là như thế thôi, chứ còn những cái bài vè, bài ấy thì không nhớ được, mình cũng nhiều việc ấy quá rồi sau rồi thì công tác rồi gia đình rồi chồng rồi con thành ra cũng không có giữ được những cái tài liệu đấy.
Cái lúc đấy học Bình dân học vụ là người ta học thời gian nào trong ngày bà?
Học buổi tối hết, ban ngày thì đi làm, đi sản xuất, đi, đi làm hết, toàn là học buổi tối. Mà học buổi tối bấy giờ thì chưa có điện, tức là mỗi người lại một cái đèn dầu hoặc là cứ mỗi nhóm thì là một cái đèn bão, thế đèn chai, thế xách đi học, đấy.
Thế những cái sách bút với là giấy vở các thứ mình có phải trang bị cho người ta không hay tự người ta sắm ạ?
Có chỗ thì mình phải trang bị, cái nơi nào mà nghèo quá mà người ta lại không thích học thì mình phải đem cả sách bút đến vận động cho người ta, đưa cho người ta để người ta đi, đi học. Thế còn cái nơi, những cái nơi mà người ta cũng thích học đấy, thì mình, thì người ta tự túc.
À thế mình lấy cái quỹ ở đâu ra để mình mua cái đấy để cho người ta ạ?
Đại khái nghĩa là cứ tự bỏ tiền ra cả, thí dụ tôi mà dạy một cái nhóm độ ba, bốn, năm người thì mình bỏ tiền của mình ra, cũng không đáng là bao nhiêu, mỗi người một quyển vở, một cái bút, thế. Thế còn lọ mực thì lọ mực chung, bấy giờ nó là cái lọ mực bằng, bằng sứ hoặc là bằng thủy tinh đấy.
Thế chấm chung một lọ?
Ừ, thì chấm chung một, hai lọ. Thế anh dạy một nhóm khác thì anh cũng bỏ tiền ra, gọi là đi vận động mà, vận động quần chúng mà.
Có ai mà vận động mãi mà không chịu đi học không ạ?
Có, có đấy, có những các bà, các chị, một là người ta cũng quá bận rộn, hai là người ta cũng, cũng e ngại, thế.
Ngại cái gì ạ?
Xấu hổ, không muốn đi.
Ngượng ạ?
Thế nhưng mà mình phải dùng cái lực lượng đấy là cứ người này là, là xâu sang người khác, xâu chuỗi. Thí dụ tôi vận động được bà A thì tôi lại đi rủ bà A đi rủ bà B, thế thì với cái hình thức đấy thì cái nhóm của mình nó tăng nhanh. Thế còn nếu mình cứ đi vận động một mình mình đấy với một người đấy thì lâu, thì có những người là người ta không chịu đi.
Những người mà không chịu đi như thế mình có hình thức gì đối với họ không ạ?
Đấy, cái hình thức mà, mà nghiêm ngặt nhất đấy, là nếu không đọc được chữ A, chữ B thì không được đi chợ, không được đi chợ bán hàng với mua hàng, hoặc là không được ra đồng, thế. Thế thì những người như thế thì rồi sau họ cũng cố gắng họ học lấy dăm ba chữ (cười). Thế hình thức đấy nhưng mà cũng không, mình cũng không duy trì được là vì nó ảnh hưởng đến sản xuất, nó ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân, thế rồi thì là nó ảnh hưởng cả đến cái tâm lý người ta nữa, thế thành ra mình cũng không duy trì được lâu thế thì cũng lần duy nhất, thế thì cũng cố gắng mà vận động cho người ta đi học thế.
À những cái người mà học giỏi giỏi mình có hình thức khen thưởng gì không bà?
Chỉ có khen bằng miệng (cười).
Không có thưởng cái gì?
Tuyên dương ở trong lớp này này là hôm nay là chị A là học được nhiều, học tốt, học thí dụ quy định là một cái buổi hôm đấy là phải viết được là, là 5 chữ hay 7 chữ, thí dụ như thế, chữ cái đấy, thế nhưng mà chị đấy viết được 6 chữ hay là 8 chữ, tức là trên cái chỉ tiêu đấy thì tuyên dương, thế thôi chứ còn có cái gì đâu mà, mà thưởng bằng vật chất được.
Cái lứa tuổi mà đi học Bình dân học vụ lúc đấy mà cao nhất là khoảng bao nhiêu bà?
Ồ, cao nhất à, tùy từng, tùy từng cái nơi đấy, nếu người ta thích, hiếu học đấy thì có cụ đến ngoài 60, bà già đấy, ngoài 60 vẫn đi học, thế. Thế nhưng mà có những cái nơi đấy thì cũng chỉ độ ba, 40.
Ngoài 60 vẫn đi học?
Ngoài 60 vẫn đi học, đấy là những cái nơi mà người ta gọi là có cái phong trào hiếu học, mà cũng, cũng là có những cái cụ mà cũng là cá biệt như thế.
Lúc đấy học có trường lớp gì không bà?
Có trường lớp gì đâu.
Bàn ghế gì không?
Không có bàn ghế gì đâu, đại khái là có những người thì xách đi một cái, cái ghế để ngồi. Thế xong rồi học thì cũng tìm một cái địa điểm nào ở nhà ai đấy mà người ta có những cái ghế băng hoặc là những cái bàn gỗ ấy đấy thì ngồi. Thế nhưng mà về sau này đấy khoảng độ cuối năm 46 đấy thì bắt đầu là có những cái địa điểm là cũng có bàn có ghế tương đối, cũng không phải là bàn học hoàn toàn ấy đâu nhưng mà cũng có những cái ghế băng với lại bàn nó dài dài.
Nó cũng đàng hoàng hơn?
Ừ, đàng hoàng hơn, ba, bốn người ngồi một bàn.
Lúc bà làm bên Bình dân học vụ thế là mình có được một cái phụ cấp gì không?
Không được cái gì, làm đấy là làm coi như là mình làm là mình làm nhiều việc đấy, vừa là phụ, vừa là cán bộ Phụ nữ, vừa làm cái vận động Bình dân học vụ đấy là vì tương đối mình cũng có văn hóa một chút mà, thế, thế rồi thì làm nhiều lắm, nghĩa là gọi, lúc bấy giờ chúng tôi có cái, cái từ gọi là cán bộ đa di năng.
Một người làm rất nhiều việc đấy?
Một người làm rất nhiều việc, cứ làm được việc gì thì làm việc đấy, thế, không có lương bổng gì, ăn với dân, ở với dân, thế rồi.
Thế như bà lúc đấy ngoài cái Bình dân học vụ này, cái, cái Phụ nữ này thì bà làm những cái gì nữa?
Úi giời mới khởi nghĩa thì, lúc bấy giờ thì còn cả cái, cái tập quân sự nữa kia để chuẩn bị cho kháng chiến đấy, thì lại.
Tức là tham gia tự vệ đấy?
Tham gia nữ, nữ, à tự vệ, rồi sau đó là nữ du kích, thế thì mình cũng đi tập quân sự, rồi cũng, đã là ở trong Ban Chấp hành Phụ nữ hay là đã là Phụ nữ thì đồng thời là chỉ huy quân sự, thế, thế là một người là làm nhiều vai lắm.
Thế lúc đấy là bà chỉ huy quân sự à?
Gọi là chỉ huy nhưng mà cũng là cái người thí dụ là tiểu đội trưởng thì mình đứng lên thì mình cũng là tập hợp chị em đấy mà, cũng tập như chị em, thế nhưng mà mình đứng lên mình tập hợp chị em thì mình là tiểu đội trưởng chẳng hạn, mình đứng mình hô rồi thì mình tập hợp lại, thế còn cái người dạy.
Nhưng học như thế thì có biết gì về quân sự không ạ hay là chỉ xếp hàng thôi ạ?
Không, tập quân sự chứ, tập bắn.
Có súng để bắn không ạ?
Có.
À có súng đấy ạ?
Có súng, tập bắn súng, tập ném lựu đạn, lúc đầu thì là, là lựu đạn gỗ, lựu đạn giả, thế, thế rồi súng thì coi như là không có đạn, thế nhưng mà dần dần thì, thì được bắn súng thật.
Cái đội tự vệ của bà có đông người không?
Đội tự vệ của tôi lúc bấy giờ đấy thì một, không biết ở các xã khác thì như thế nào, thế nhưng mà ở cái chỗ cái khu vực của tôi đấy thì nó là ba xã gộp lại, thì nó có độ hai tiểu đội là khoảng độ trên dưới ba chục người, thì thường là về tập ở một cái, cái thôn đấy là thôn Thanh Xá, xã Minh Châu thuộc Yên Mỹ bây giờ đấy thì là, là tập ở đấy, thế thì có độ khoảng độ hai tiểu đội.
Thế mình có được nuôi ăn không ạ?
Ai nuôi ăn, gọi là phong trào quần chúng cả mà.
Tức là mình không ở tập trung ạ?
Không.
Thế cứ ra tập xong lại về nhà mình ăn cơm?
Tập xong thì lại về nhà ăn cơm, gọi là nữ dân quân tự vệ mà.
À đội nam lại riêng ạ?
Sao?
Đội nam giới lại riêng ạ?
Riêng, chỉ có nữ tập thôi, thế mà cái anh mà dạy cho mình đấy thì, thì là nam, là cán bộ của, của Xã đội hoặc là của Huyện đội đấy thế thì là nam.
Thế sau cái Bình dân học vụ đấy là bà còn tham gia cái gì nữa?
Đấy, công tác Phụ nữ là chính này, thế bên cạnh đấy làm Bình dân học vụ này, thế rồi thì tập quân sự này, thế, trong thời gian kháng chiến thì chủ yếu thế thôi.
Thế bà làm Phụ nữ suốt cả thời gian kháng chiến như thế, Phó Bí thư Phụ nữ?
Úi tôi chuyển nhiều huyện chứ, tức là đầu tiên tôi ở Yên Mỹ, sau đó rồi thì là tôi về Ân Thi, thế thì là Bí thư Phụ nữ Ân Thi, tham gia ở trong ban Huyện ủy là Huyện ủy viên, thế. Thế ở Ân Thi sau đó thì tôi lại về Mỹ Hào, tôi về Mỹ Hào thì cũng là Bí thư Phụ nữ Mỹ Hào và cũng là Huyện ủy viên, thế, thế ở Mỹ Hào là cái thời kỳ đó là năm 51, 52, 53 đấy là cái thời kỳ mà, mà đen tối nhất đấy thì huyện Mỹ Hào là một cái huyện mà gọi là, là trắng, nhiều xã trắng, tức là không có phong trào. Thế thì cứ một người mà về xã đấy đấy thì là phụ trách tất cả, cả Phụ nữ, cả Thanh niên, cả Nông hội, thế xong dần dần thì mới phục hồi được những cái cơ sở trắng đấy thì lúc bấy giờ các phong trào khác của các giới khác thì mới có thì mới đưa người về phụ trách.
Thế là lúc đấy bà là đi phục hồi các cái cơ sở đấy? 
Ừ, thế.
Gây dựng cơ sở đấy?
Gây dựng cơ sở, thế, thế thì, thì ấy.
Bà có vào Đảng không nhỉ?
Có chứ (cười), tôi vào Đảng từ năm, tức là tham gia Việt Minh bí mật là từ tháng 3 năm 45 cho đến tháng, tháng 7 năm 46 thì tôi được kết nạp Đảng. Thế rồi đến tháng 4, à tháng, tháng 2 năm 47 thì là chính thức.
Thế là dự bị là mất 6 tháng?
6 tháng thì chính thức.
Mình là thành phần gì đấy ạ?
Lúc bấy giờ gọi là thành phần tiểu tư sản học sinh, chứ còn nông dân với công nhân là chỉ có 3 tháng thôi.
Thế cho nên như thế là 6 tháng?
Ừ, thành ra mình là phải 6 tháng, thế 6 tháng thì, thì tôi cũng được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng từ năm 2007 rồi.
Thế cái lúc đấy là ai giới thiệu bà vào Đảng?
Giới thiệu vào Đảng là ông Lê, ông Lê Tự, à không, xin lỗi, lúc bấy giờ vào Đảng là ông Ngô Quang Đạo là Bí thư Huyện ủy huyện Yên Mỹ.
Ngô Quang Đạo ạ?
Ngô Quang Đạo và bà Ngô Thị Vinh.
Có phải bà Vinh...?
Đấy, bà Vinh đấy, nhưng bà Vinh thì, thì lại ở Hưng Yên ít thôi, đến năm 48 thì bà ấy lại đi lên trên Khu 3 rồi, bà ấy được điều động lên trên cái ban củng cố gì đấy, củng cố, củng cố Đảng hay sao đấy, tôi không nhớ rõ lắm đâu.
Cái lúc bà kết nạp như thế là kết nạp bí mật hay công khai bà?
Năm 46 rồi mà, công khai.
Cái hôm bà kết nạp như thế là có mình bà kết nạp hay có vài người kết nạp cùng với bà nữa?
Cái hôm kết nạp tôi đấy chỉ có mình tôi thôi, mà chi bộ lúc bấy giờ thì mới có 5 người thôi, thế, thì ông Ngô Quang Đạo đấy là Bí thư chi bộ, mà đồng thời lúc bấy giờ ông ấy lại là Bí thư Việt Minh, huyện, Huyện bộ Việt Minh, chủ, chủ, lúc bấy giờ gọi là gì đấy tôi quên mất rồi.
Chủ nhiệm Việt Minh?
Đấy, Chủ nhiệm Huyện bộ Việt Minh, thế, mà lại đồng thời là Bí thư Huyện ủy.
Bà có thể kể lại cho cháu cái buổi lễ kết nạp đấy người ta làm như thế nào không? Nó có long trọng không?
Buổi kết nạp lúc bấy giờ đối với chúng tôi thì không phải là long trọng nhưng mà nó thiêng liêng lắm là vì là không có, không có những cái trang trí với như là về sau này, chỉ có một lá cờ Đảng, lá cờ Tổ quốc thế, ảnh của ông Các Mác, ảnh của Lênin, ảnh của Bác Hồ, thế, thế nhưng mà đối với chúng tôi lúc bấy giờ đấy dù chỉ có 5 người thôi nhưng mà cái không khí vô cùng thiêng liêng, mà lúc bấy giờ tất cả những cái thủ tục đấy thì làm nó rất là quy củ và tất cả mọi người đều thấy cái lời thề của cái đồng chí đảng viên mới lúc bấy giờ đấy nó là cái gì mà thiêng liêng lắm, thiêng liêng lắm.
Lúc đấy bà có phải thề không?
Có chứ, tất cả mọi người lúc bấy giờ là đều phải tuyên thệ, đều phải giơ nắm tay trước cờ Đảng, trước cờ Tổ quốc tuyên thệ thì nó vô cùng là thiêng liêng.
Lúc đấy bà được vào Đảng bà có phấn khởi lắm không?
Úi giời ơi, lúc bấy giờ được vào Đảng thì phải nói rằng là cái cảm xúc của mình không thể nói hết được, không thể tả hết được, mình cảm thấy nó, từ giờ phút đấy trở đi đấy mình là người của Đảng rồi thì không có một cái việc gì mà mình từ nan cả, thế, vì thế cho nên khi mà bắt đầu kháng chiến đấy thì chúng tôi không, không có đắn đo suy nghĩ gì cả, Đảng phân công việc gì là lao vào việc đấy, về gia đình vận động, đem tất cả khi mà bắt đầu Pháp nó về nó đánh đấy, đem tất cả bàn ghế rồi tháo cả cánh cửa của gia đình rồi ấy đấy, đem ra chặn đường.
Tiêu thổ kháng chiến đấy?
Tiêu thổ kháng chiến và chặn đường, thì ở liền đường 39 và giáp đường 5 mà, thì là để ngăn địch nó không, không đi được, thế cho nên là...
À sau này bà có đi học cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng nào không?
Có, tôi đi học cái lớp chỉnh Đảng khóa I của Liên khu 3, Liên khu ủy 3, mà lúc bấy giờ thì là, là ông Lê Tự đấy cũng đã ở trên Liên khu ủy 3 rồi, thế và lúc bấy giờ đấy thì là, lúc bấy giờ đấy thì chính là tôi với là ông nhà tôi đấy là được tổ chức đấy là xây dựng cho ở trong cái lớp chỉnh huấn ấy đấy, chỉnh Đảng đấy.
Tức là ông cũng đi chỉnh huấn?
Hai ông bà cùng đi chỉnh huấn, mà trong cái lớp chỉnh huấn ấy đấy là 8 đôi.
Tức là người ta ghép vào cho mình hay tự mình tìm hiểu?
Không, tìm hiểu chứ, tức là tôi là quê Yên Mỹ đấy, thế ông nhà tôi là quê Văn Giang, thế thì cũng là, cũng là biết nhau rồi.
Lúc đấy là ông hoạt động cái gì đấy ạ?
Lúc bấy giờ ông nhà tôi là ở bên, trước đây thì ông cũng ở Hưng Yên, cũng được, cũng là được kết nạp Đảng từ ở Hưng Yên, cũng là cán bộ tiền khởi nghĩa, thế sau đó thì là ông tham gia vào Công an, thế cũng đi học cái lớp Công an đầu tiên ở trên Việt Bắc mà bây giờ là còn có một cái ảnh là chụp, là được chụp với Bác Hồ, ngồi cạnh Bác Hồ, thế sau đó thì là về, về Công an Liên khu 3.
Thế sau này anh nhà mình là nối nghiệp đấy?
Thời kỳ đấy ông nhà tôi thì là ở, ở Công an Liên khu 3.
À thế cái lớp chỉnh Đảng đấy là đối tượng nào là đi chỉnh Đảng đấy ạ?
Đối tượng á, đối tượng là, là Thường vụ Huyện ủy.
À tức là từ cấp đấy trở đi?
Từ cấp Thường vụ Huyện ủy và, lúc bấy giờ là tôi không là Thường vụ đâu, thế nhưng mà vì tôi là trưởng của cái Phụ nữ mà, thế và tham gia Huyện ủy cũng đã lâu năm rồi mà tuổi Đảng thì cũng, cũng đã ấy rồi, thế cho nên là được, được là tham gia vào cái lớp đấy. Thế bấy giờ tám.
Cái lớp đấy đông người không bà?
Hả?
Cái lớp đấy có đông người không ạ?
Đông, nếu tôi, nếu tôi nhớ không nhầm đấy thì, thì của cả Liên khu 3 cơ mà, thì phải hơn 300 người, là vì lúc bấy giờ là học là học ở trong cái hang ở cái Chi Nê đấy, ở cái huyện Chi Nê đấy, của Hà Nam đấy, thì cái hang nó rộng lắm, thế mà ngồi kín cái hang đấy, thế. Thế thì ăn đấy thì lúc bấy giờ đấy là không, không có bát biếc cái gì đâu, nhưng mà thí dụ đựng cơm canh đấy thì là vào những cái máng, máng ống bương, ống tre đấy, thế. Thế còn ăn đấy thì cũng là những cái ấy mà, mà khoét nó ra, thế, thế rồi thì, nhưng mà vui lắm.
Nhưng cái lớp đấy, học trong hang đấy mình có bàn ghế để ngồi không ạ?
Có, bàn ghế bằng tre nứa, sạp nằm của học viên cũng bằng tre nứa, nhưng mà nam ở một nhà, nữ ở một nhà thì là những cái sạp đây này, bằng nứa hết.
Bà học cái lớp đấy có lâu không?
Cái lớp đấy à, hơn hai tháng.
Hai tháng à?
Hơn hai tháng.
Ai dạy những cái lớp đấy ạ?
Đấy, toàn là những các đồng chí là Khu ủy viên, Khu ủy viên của Liên khu ủy 3 đấy. Thế thí dụ như là học về phụ vận thì bà, bà Láng, đấy tôi chỉ, chỉ nhớ tên bà Láng là thì là bà ấy dạy về công tác phụ vận, thì bà ấy cũng là Khu ủy, Khu ủy viên Khu 3, bà ấy mất rồi.
Cái nội dung học lúc đấy là người ta dạy cho mình những cái gì đấy ạ?
Bây giờ thì khó nhớ lắm, dạy về công tác vận động các ngành giới, thế, thí dụ tôi ở Phụ nữ thì là học sâu về cái phụ vận, thế, hai về cái công tác Thanh niên thì lại về thanh vận, thế, thế rồi là, tức là một số những cái chủ trương, đường lối của Đảng thời kỳ lúc bấy giờ.
Lúc đấy có được học về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Không, không nhớ lắm đâu nhưng mà có, có một phần học về triết học, đấy, học về triết học. Thế về sau này, tôi nhớ là về sau này đấy, khi mà tôi đi học cái lớp, về sau này thì lại đi học, được học thêm một cái lớp đào tạo giáo viên chính trị của Bộ Giáo dục thì lúc bấy giờ mới học thêm về, về cái gì nhỉ, tôi quên nó nhiều lắm rồi.
Đấy là năm bao nhiêu đấy ạ, cái lớp đấy?
Năm đấy là năm, năm 60, 59, 60 gì đấy.
À lúc đấy mình, người ta có phổ biến cho mình tư tưởng Mao Trạch Đông với cách mạng Trung Quốc không bà?
Không, không có, không có học gì về cách mạng Trung Quốc.
Cái lớp chỉnh Đảng đấy là mở năm nào đấy bà nhỉ?
Năm 52.
Năm 52 ạ?
Năm 52.
Lúc đấy người ta có phát tài liệu cho mình không hay mình chỉ nghe và ghi thôi?
Nghe và ghi thôi.
Không có tài liệu?
Không, nghe và ghi thôi. Tôi nhớ là vì thế này này, học mà từ tháng, từ tháng 9 mà cho đến đầu tháng 12 thì là khi mà bế mạc lớp thì ban lãnh đạo của lớp đấy là đứng ra là tổ chức đám cưới cho 8 đôi đấy, thế cho nên đó là một cái...
Tức là kết thúc hai tháng là 8 đôi thành công?
Tám đôi, thế cái hôm mà, mà bế mạc mà đám cưới ấy đấy thì cũng là cái bế mạc mà, nhân cái lễ bế mạc thì là, thì gọi là cưới nhưng có cái gì đâu, cô dâu chú rể thì là vẫn cứ ăn mặc bình thường như là lúc đi học thế thôi, thế, thế rồi mổ hai con bò để, để làm cơm gọi là lễ bế mạc đấy.
Thế cho cả 300 người ăn đấy?
Ừ, thế, thế với lại mấy thùng nước chè tươi, thế chứ kẹo bánh cũng chả có.
Thế mình không được mặc áo đẹp gì ạ?
Làm gì có, lúc bấy giờ tôi nhớ là tôi có một cái áo bông, áo bông thì cũng là ở nhà người ta cho, thế thôi chứ còn có cái gì đâu.
Hay nhỉ, đi học chỉnh Đảng xong lại lấy chồng luôn?
Ừ đấy, thế là...
Nhưng người ta có gán ghép gì không hay là mình tự tìm hiểu trước rồi?
Không, gán ghép gì đâu, vì bấy giờ thì cũng là cán bộ cả rồi mà, cũng chả phải là tìm hiểu lâu đâu, nhưng mà cũng có cái sự giới thiệu, đấy, cũng có sự giới thiệu và có những cái sự đảm bảo của những cái đồng chí lãnh đạo đấy, thế, chứ không thì ai biết là ai có vợ rồi, có chồng rồi, thế, lúc bấy giờ thì cũng toàn tuổi 20, 22 cả thôi mà, cũng chưa phải là nhiều, thế nhưng mà cũng phải có cái người giới thiệu.
À thế sau mỗi cái lớp học đấy mình có phải làm kiểm điểm không bà?
Có, không gọi là kiểm điểm mà gọi là bản thu hoạch, bản thu hoạch thì cũng có gắn liền với lại kiểm điểm đấy, là chỉnh huấn, mà cũng may mà hồi đấy là tôi còn giữ được cái bản nháp cái khi mà tôi đi làm cái, cái chế độ tiền khởi nghĩa này này, thì là hồ sơ của tôi là mất hết, không còn tí gì hết. Thế đến khi mà đi làm đấy thì cũng còn khó khăn lắm. Thế lúc lên Thành ủy Hà Nội đấy thì ở Ban Tổ chức đấy thì nó bảo rằng là bây giờ ít nhất là bác phải có một cái gì đó để chứng thực rằng là đúng là bác là tham gia từ lúc bấy giờ.
Thế mình là vẫn còn cái bản nháp?
Ừ, thì tôi mới về tôi tìm hết lý lịch hết tất cả các nơi, về tận Hưng Yên, vì tôi ra Hà Nội từ năm 60 mà, thế rồi thì ấy thì không tìm thấy đâu cả lý lịch là vì lúc bấy giờ mình chuyển đấy, thì mình không được cầm lý lịch theo tay mà là do tổ chức chuyển đi. Thế mất hết, thế về tôi mới lục tìm ở nhà thì, thì thấy còn có mỗi cái bản nháp của cái, cái lúc học đó thôi, nó nhòe nhoẹt hết cả ra rồi, thế tôi mới đem lên, tôi bảo tôi chỉ còn có mỗi cái này là duy nhất thôi, thế thì anh ấy xem xong anh ấy bảo tôi, lúc bấy giờ là đồng chí Hải ở trên Ban Tổ chức của Thành ủy đấy, thì đồng chí mới bảo tôi rằng là khổ quá thế sao bác không đem cho cháu cái này ngay từ đầu. Thế tôi mới bảo thì tôi biết đâu, bao nhiêu dấu má, bao nhiêu người xác nhận mà còn chả được nữa là cái này nó nhòe nhoẹt mà lại tự tôi viết ra thì làm sao mà tôi biết được cái này nó lại có giá trị đến mức độ như thế. Anh bảo thôi thế cái này là được rồi bác ạ, cái này là còn giá trị hơn gấp nhiều lần những cái dấu khác và những cái chứng nhận khác, là vì bây giờ là chúng cháu biết được là có những cái chứng nhận không sát thực nhưng mà không làm sao được, chứ cái này của bác là còn giá trị hơn nhiều.
Không xác thực nhưng vẫn có dấu mà?
Không có dấu gì hết cả vì mình nháp mình viết ra.
À thế như cái lúc đấy bà kiểm điểm, à viết cái bản thu hoạch đấy bà viết cái gì, mình thành phần, lúc đấy người ta tính thành phần chưa nhỉ?
Lúc bấy giờ á, lúc bấy giờ thì cái thành phần tiểu tư sản thì nó cũng không còn cái gì nó nặng nề lắm nữa cả, là vì mình đã là đảng viên lâu năm rồi mà thì không có cái gì nữa cả.
Nhưng lúc đấy bà kiểm điểm là bà kiểm điểm cái gì?
Kiểm điểm (cười), kiểm điểm lúc bấy giờ ấy thì nó, lúc bấy giờ kiểm điểm là kiểm điểm chính là về cái tư tưởng mình thôi, cái suy nghĩ, cái tư tưởng mình thôi, chứ còn cái hành động của mình thì hầu như mình không có cái gì là, là khuyết điểm cụ thể cả, là vì mình có làm cái gì, lúc bấy giờ có cái gì đâu mà tham ô, lãng phí, có cái gì đâu mà, mà cậy quyền cậy chức, chỉ có lao ra mà làm thôi, thế Đảng giao việc gì thì tích cực mà làm, làm cho thật tốt.
Sau mỗi lớp học đấy có ông nào bị khai trừ không ạ?
Không, tôi không biết, về sau này thì không biết, nhưng mà lúc bấy giờ thì, thì toàn là những người mà đang là đảng viên tốt cả thì mới được đi cái lớp đấy chứ, thế thì kiểm điểm tư tưởng là chính thôi, thì mình cũng kiểm điểm cũng có lúc dao động, cũng có lúc mà thí dụ được phân công mà không phù hợp với là năng lực của mình hay là với sở thích của mình thì mình cũng có những cái là băn khoăn dao động, thế, không tích cực công tác.
Thế lúc đấy là phải nói rất thật đấy đúng không?
Nói rất thật (cười), thế rồi thì cái, cái tính chất tiểu tư sản thì cũng còn có thích những cái hình thức, cái gì mà nó nhẹ nhàng, còn cái gì mà nó, nó, tức là nó kiên quyết một cách quá mức đấy thì khó chấp nhận. Thế trong tư tưởng mình có cái suy nghĩ gì thì mình kiểm điểm về tư tưởng.
À thế sau này cái lúc mà cải cách ruộng đất thì cái tiểu tư sản, trí thức của mình có bị cái gì không ạ?
Không.
Mình không bị ảnh hưởng gì?
Không là gì cả, là vì mình đã vào Đảng từ lâu rồi, mình được bao nhiêu năm công tác như thế rồi, anh nào mà không chịu đựng được thì thời kỳ chống Pháp đấy là anh nhảy vào rồi, thì anh đã đi vào, anh gọi là dinh tê rồi.
Dinh tê vào tề rồi?
Thì anh đi vào tề, anh theo địch, hoặc là nếu anh không theo địch thì anh cũng nằm yên, anh cầu an, anh thỏa hiệp, thì anh lại trở thành dân thường. Thế còn những cái người mà đã theo Đảng cho đến giờ phút này thì là chất lượng rồi, cho nên không có ảnh hưởng gì cả.
Có quá trình kiểm tra rồi đấy hả?
Ừ, không ảnh hưởng gì, con cái không ảnh hưởng gì, thế thì, thế rồi thì chồng con là đảng viên cả, gia đình thì ít ra cũng là một chi bộ có cái gì ảnh hưởng đâu, không có ảnh hưởng gì cả.
À lúc đấy có ai, nhiều người dinh tê vào vùng tề không bà, ở địa phương mình đấy?
Không, ít lắm, mà có vào, một đôi người vào thì cũng không làm cái gì phản Đảng phản dân cả, vào thì cũng chỉ làm anh giáo viên hay là anh y tá, mà cái thành phần đấy thì hầu hết là những gia đình cũng là, trước đây là cũng bị quy là địa chủ này, thế rồi thì cũng đều là những người có học.
Bà có nhớ một cái tên cụ thể nào không? Một trường hợp cụ thể đấy?
Bây giờ các ông ấy mất cả rồi.
Nhưng mà lúc đấy một trường hợp cụ thể bà nhớ tên là gì không ạ?
Tôi cũng có nhớ nhưng mà có lẽ cũng không nên nói đến nữa, là vì bây giờ các anh ấy mất cả rồi, cũng không nên nói nữa.
À thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không bà?
Bắt đi lính á?
Vâng, bắt đi lính cho Pháp đấy?
Có, có những mà nguyên trong cái xã tôi thì không có ai cả.
Cái chỗ xã mình là thuộc vùng gì bà nhỉ, vùng tự do hay vùng tạm chiếm?
Vùng đấy là, vùng đấy là vùng, vùng tạm chiếm đấy, ừ, vùng tạm chiếm đấy, thế nhưng mà không bao giờ là, là bị trắng phong trào cả, lúc nào cũng có những đảng viên hoạt động bí mật, kể cả từ những ông sư trở đi.
Ở làng mình có Công giáo không ạ? Xã mình có Công giáo không ạ?
Không, à có, có, xin lỗi, có một thôn Công giáo, mà cái thôn đó đấy thì, nhưng mà cũng không, không, có bốt, có cái bốt gọi là bốt Bùi.
Bốt gì ạ?
Bốt Bùi, bốt Bùi Công giáo, thế nhưng mà cũng không có phản động, không có phản động gì hết.
Người ta có theo Pháp không ạ?
Không có phản động, không có phản động gian ác đâu.
Nhưng người ta có theo Pháp không ạ?
Không, cũng không theo Pháp.
Cái làng đấy là làng gì đấy ạ?
Làng Bùi, làng Bùi nhưng mà nó là cái thôn nhỏ thôi, dân nó cũng thuần, thế về sau này đấy thì những đảng viên ở đấy cũng bắt được cả cơ sở ở trong cái thôn đó.
Ở trong cái thôn Công giáo đấy?
Trong thôn Công giáo.
Ở xã mình có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không bà nhỉ?
Không.
Khi mà mình vùng tạm chiếm như thế thì những cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của người dân có bị đảo lộn nhiều không bà?
Đảo lộn chứ, đảo lộn nhiều, có khi, có khi là ban ngày thì cũng, ngày thì đi, đi kéo nhau đi tản cư, chỉ còn có những người khỏe ở nhà thôi, khỏe là khỏe nữ đấy thôi đấy chứ cũng không, nam cũng không dám ở nhà đâu, nam thì sợ bắt lính mà, thế chỉ có phụ nữ thôi thì ở nhà thì là đi cấy đi gặt rồi thì là làm tất cả mọi việc, thế. Thế còn đến tối đến thì mọi người mới, mới về. Thế còn chúng tôi hoạt động cũng thế, cứ ban ngày thì cũng phải một là nếu phải bám cơ sở thì phải sống ở dưới hầm, thế nếu mà không bám cơ sở thì phải đi ra cái vùng du kích đấy, tức là lùi xuống một chút, sang bên kia sông là Ân Thi, hay là sang bên kia là Thanh Miện.
Cái lúc tạm chiếm thế thì cái việc buôn bán ở địa phương mình nó có diễn ra bình thường không bà, có bị gián đoạn gì không?
Cái vùng tạm chiếm lúc bấy giờ thì cái, cái buôn bán đấy thì nó cũng, nó cũng vẫn bình thường thôi, là vì cái người dân người ta làm, người ta buôn bán người ta làm thương nghiệp đấy thì người ta không ảnh hưởng gì cả, người ta vẫn cứ buôn bán bình thường.
Cái lúc đấy ở mình là có lập tề không ạ? Chỗ đấy có lập tề không?
Có lập tề nhưng mà thường là tề giả.
Tề gì ạ?
Tề giả. Tề giả tức là bên ngoài là tề, nhưng mà bên trong là vẫn là Việt Minh, hầu hết là như thế, trừ những cái xã nào mà Công giáo mạnh thì, thì mới là tề thật, thế còn thì lý trưởng rồi thì trương tuần này khác thì cũng là mình nắm cả.
Cái lúc kháng chiến như thế thì mình dùng cái loại tiền gì để tiêu bà nhỉ? Tiền Đông Dương hay tiền Tài chính của mình?
Nó trong tạm chiếm đấy thì nó có, tôi thì tôi không nhớ rõ lắm đâu, nhưng mà lúc bấy giờ là tiền của mình chứ, tiền của mình, thế. Chỉ có khi nào những người mà được, được, tức là coi như là được đi vào vùng địch để mua thuốc và mua những cái vật dụng để mà dùng cho kháng chiến đấy thì mới được đổi ra tiền Đông Dương để đem vào, chứ còn là toàn là tiền của mình.
Thế cái lúc đấy việc buôn bán với tề nó diễn ra thế nào bà, ví dụ như mình vào đổi thuốc như thế?
Nếu mà mình, những cái người mà không được cái sự cho phép của chính quyền đấy thì gọi là anh đi buôn lậu đấy, thì họ cũng tìm đủ mọi cách họ đổi lấy tiền Đông Dương để họ đi vào tề họ buôn bán ra.
Nhưng cái chính quyền kháng chiến của mình thì vẫn có người đi buôn vào đấy để...?
Có, có chứ, lúc bấy giờ mình cũng có cái đội như bây giờ người ta gọi là đội quản lý thị trường đấy, thế, thì là giữa hai vùng giáp ranh thì bao giờ mình cũng có những cái đội đó và mình thường xuyên là, là mình, mình qua lại ở những cái vùng đó, mình đóng chốt ở những cái vùng đó để mình kiểm tra kiểm soát nhưng mà họ đã đi buôn lậu thì họ cũng đủ cách họ đi, là vì cũng không phải là hai bốn trên hai bốn là mình đóng chốt được. Họ bơi qua sông, rồi họ tìm những quãng sông nào vắng, quãng đường nào mà mình, chốt của mình đấy mà, mà sơ hở thì họ vẫn qua được.
Nhưng ví dụ Ủy ban mình lúc đấy có buôn với tề không ạ?
Ủy ban á, chính quyền mình á?
Vâng?
Không.
Để mà lấy những cái đồ dùng như thuốc men các thứ đấy?
Đấy, những người đó là phải được chính quyền cho phép, chứ không phải là mình đứng ra là mình buôn bán với lại, với lại những người ở ngoài tề, những người ở trong thành phố, phải được cho phép. Ví dụ như tôi bây giờ, trước đây tôi là dân buôn bán, nhưng mà rồi tôi cũng đi hoạt động, tôi cũng vào Việt Minh, tôi cũng vào Đảng, mà tôi là được Đảng tin tưởng thì tôi sẽ được Đảng phân công vào, có khi là vào trong này một hai ba tháng để mà nắm cái tình hình buôn bán ở trong này, xong rồi mua thuốc, mua các thứ vật dụng cho y tế để mà đem ra vùng, vùng kháng chiến, thì mình vẫn là người Việt Minh rồi.
Tức là mình phục vụ cho mình đấy?
Ừ, thì mình vẫn là người kháng chiến rồi.
À cái lúc mà cải cách ruộng đất ở xã mình có nhiều địa chủ bị bắn, à bị đấu không bà nhỉ?
Ở xã tôi lúc bấy giờ thì không, không có, không có địa chủ.
Không có địa chủ ạ?
Có địa chủ thì có địa chủ kháng chiến thôi, ừ, có địa chủ kháng chiến thôi.
Mấy ông địa chủ kháng chiến tên là gì đấy ạ?
Lúc bấy giờ tôi không ở xã nữa đâu,  lúc bấy giờ tôi không ở huyện Yên Mỹ nữa.
Lúc đấy là bà làm bên huyện nào nhỉ?
Lúc bấy giờ là tôi đã, năm 56 rồi, năm 56, năm 56 thì tôi đã đi thị xã Hưng Yên rồi.
Nhưng lúc mà bà ở chỗ thị xã Hưng Yên đấy, bà thấy cải cách ruộng đất người ta làm như thế nào?
Lúc bấy giờ tôi ở thị xã Hưng Yên nhưng mà tôi lại sang giáo dục, thành ra tôi cũng không, không gắn với những cái phong trào quần chúng đấy nhiều lắm.
Nhưng cải cách ruộng đất là ở xã mình là có mỗi một ông địa chủ kháng chiến thôi? Nhưng ông ấy lúc đấy có bị đấu không ạ?
Không, cái lúc bấy giờ ông ấy chết rồi.
Sao lại chết ạ?
Ông ấy chết trước khi ấy, bị quy là đấy thôi nhưng mà con cái cũng theo kháng chiến cả.
Thế sau này sửa sai mình nói ông đấy là địa chủ kháng chiến ạ?
Đia chủ kháng chiến, sau khi con cái về một cái thì là.
Thế làng mình cũng ít địa chủ nhỉ?
Nghèo lắm mà, ngày xưa nghèo lắm, nghèo lắm cho nên là, là những người mà có, có một chút được đi học đấy thì là thoát ra ngoài hết.
À cái lúc giảm tô, bà có nhớ cái lúc giảm tô là người ta tính mức giảm tô thế nào không? Giảm tô giảm tức đấy?
Tôi không nhớ, khi bắt đầu mà sang, khi bắt đầu giảm tô cải cách một cái thì là tôi, tôi làm giáo dục rồi, tôi sang công tác giáo dục.
Tức là bà sang công tác giáo dục là từ năm bao nhiêu?
Tôi sang công tác giáo dục từ năm 55.
55, thế giảm tô là từ năm 53 mà?
Giảm tô năm 53, 56 thì cải cách.
Bà thấy ở làng mình những cái người địa chủ mà bị mất ruộng như thế người ta có phản ứng gì không? Mất ruộng mất tài sản như thế?
Ở quê tôi thì chả ai mất ruộng đâu, là vì đến phú nông cũng chỉ có lác đác một vài người thôi mà, chỉ có mấy ông thì trước đây là người ta gọi là cường hào thôi, nhưng mà không là địa chủ là vì ít ruộng đất, thế nhưng mà ông, ông ấy ví dụ như trước đây ông ấy làm chánh tổng, hay là ông ấy làm lý trưởng thế thì người ta gọi là cường hào, nhưng mà cường hào cũng không gian ác mà cũng không làm hại dân, mà cũng không có ruộng đất, cho nên là con cái thì sau này là cũng tham gia kháng chiến cả.
À cái lúc mà thuế nông nghiệp năm 51 đấy bà, ở địa phương mình thực hiện thế nào, thuế nông nghiệp năm 51, cái mức thuế người ta tính thế nào bà có nhớ không?
Không nhớ, không nhớ được.
Nhưng cái lúc đấy là thu bằng tiền hay bằng thóc bà nhỉ?
Thuế nông nghiệp.
Năm 51?
Tôi không nhớ đâu, hình như thu bằng thóc đấy.
Nhưng bà thấy cái sản lượng lúa lúc đấy có đủ để đóng thuế không?
Sản lượng, sản lượng lúa lúc bấy giờ á, đóng thuế đủ, đóng thuế đủ, mà tôi thấy là lúc bấy giờ ấy thì cái tinh thần thì hăng hái lắm, coi như là bao nhiêu, đi gặt về đấy thì bao nhiêu những thóc tốt thóc đẹp đấy là để đóng thuế trước, còn đâu thì là lúc bấy giờ mới là bán, mới là ăn.
Dành cái tốt để đóng đấy?
Đóng bằng, đóng bằng thóc.
Nhưng theo bà thấy như thế thì cái mức thuế đấy có cao không?
Không, không biết được, không xác định được, vì mình chẳng làm kinh tế mà mình cũng không ấy thành ra không, không biết được.
Cái lúc mà bà làm bên cái Phó Bí thư Phụ nữ đấy thì bà thấy ở bên Ủy ban mình có đông người không bà?
Bấy giờ á, cái lúc bấy giờ thì cái cơ chế hành chính thì cũng không đông người đâu, mà thường là kiêm nhiệm nhiều.
Khoảng bao nhiêu người ạ?
Tôi không nhớ rõ đâu nhưng mà thường là lúc bấy giờ làm Ủy ban thì không biết là, nó phải từng thời kỳ cơ, hình như là cũng...
Ví dụ như cái Ủy ban kháng chiến hành chính đấy?
Hình như là cũng không, cũng, cũng chưa có lương bằng tiền hay sao đấy mà là bằng thóc.
Lương bằng thóc?
Ừ, cho nên là cũng, cũng không đông, không nhiều đâu.
Cái lúc đấy bà thấy Ủy ban làm việc thế có trụ sở để làm việc không ạ?
Có chứ ạ.
Cái lúc mà kháng chiến rồi đấy?
Có, rồi là làm là làm vào những cái, cái, về sau này mình gọi là trụ sở, nhưng mà trước đây đấy thì nó là cái nơi làm việc của quan huyện đấy mà.
Mình sử dụng lại ngay cái đấy?
Ừ thì mình sử dụng, mình sử dụng một, có thể nói là tất cả những cái phòng ban của huyện lúc bấy giờ là làm cả trong đấy. Ví dụ như phòng Giáo dục rồi phòng Y tế, là nói thí dụ như thế thôi, chứ lúc bấy giờ thì nó cũng chưa hẳn là có những cái cơ chế rõ ràng như thế đâu, Huyện đội, rồi thì nó vào cả một cái đấy, thế. Thế rồi những cái nhà to của cái, cái quan chức trước đấy như là nhà huấn đạo, nhà của ông huấn đạo, nhà của ông đốc học, thì ví dụ như là Huyện bộ Việt Minh và các đoàn thể thì chúng tôi làm việc ở cái nhà của cái ông huấn đạo, cũng hai, ba tầng ở ngay thị trấn đấy.
Thế thì sướng nhỉ, có trụ sở to?
Ừ, thì cái nhà to thôi, nhưng mà có điện có nước đâu. Thế còn ăn uống thì có cái gì đâu.
Thế là mình làm việc như thế mình ăn ở tại Ủy ban luôn à?
Không, về nhà mình ăn, về nhà ăn, không có thì, nếu mà đi xã khác đấy thì về ăn với, với nhân dân, với quần chúng.
Tức là chỉ được làm việc ở cái nhà to thôi?
Chỉ có làm việc ở đấy thôi, đến giờ làm việc đến đấy làm thôi, thì được cái là cũng có bàn có ghế, cũng được ngồi bàn ghế, cũng có những cái máy đánh tay.
À có máy chữ ạ?
Một, hai cái máy đánh chữ, có máy chữ, thế.
Thế là tốt rồi đấy chứ?
Ừ, thì lúc bấy giờ thì cũng là điều kiện cũng đã tương đối rồi, thế, thế thôi chứ còn ăn uống thì không có bếp gì, không có tập thể cái gì cả.
À lúc đấy bà làm thế là mình thấy có đài để nghe không?
Không, không có đài. Có cái loa, gọi loa tay thế này, muốn thông báo cái gì hay ấy thì là gọi loa.
Thế ví dụ như mình nhận những cái thông tin trong nước và quốc tế thì mình nghe bằng cách gì ạ?
À lúc bấy giờ thì các đồng chí lãnh đạo cao nhất đấy thì có cái ra đi ô, ra đi ô cái gì đấy o ri ông tông hay cái gì đấy, treo ở sườn này này, thì lúc nào anh chị em tập trung đông đủ cả thì mở ra mà nghe, thế lúc ông ấy đi về thì ông lại đeo về, về sau này dần dần tiến lên thì có một cái ra đi ô chung.
Cái lúc bà làm như thế thì có thấy có báo để đọc không?
Có đấy, ừ, có báo, lúc bấy giờ tôi không, lúc đó là báo gì nhỉ.
Báo Cứu quốc à?
Cứu quốc này, rồi thì. Cứu quốc này, rồi hình như là có một vài tờ báo tên khác nữa kia, nhưng mà tôi không, Độc lập hay sao đấy, Độc lập. Cứu quốc, Độc lập thì có báo, thế thôi có khi là, có khi là anh đi gặp các ông bà khác nữa thì có khi là có nhiều tư liệu nữa đấy.
À cái lúc bà làm Ủy ban ở chỗ đấy như thế thì bà thấy cái quan hệ của Ủy ban với Mặt trận Việt Minh lúc đấy nó thế nào bà?
Gắn bó lắm, lúc bấy giờ đấy thì Ủy ban hay Mặt trận thì nói chung là dưới cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy hết đấy mà, thế cho nên là tất cả chủ trương, đường lối mà ấy đấy là từ Huyện ủy chỉ đạo ra, cả chính quyền và Ủy ban, thế rồi Huyện bộ Việt Minh thì là xuống các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Nông hội là, là Mặt trận.
Tức là nó rất thống nhất với nhau đấy?
Thống nhất, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy hết, mà, mà lúc bấy giờ thì gắn bó lắm, coi như cái việc gì ấy là cũng là, là chung sức, coi như là đồng tâm hiệp lực làm chung hết.
Ủy ban lúc đấy có hay họp không bà?
Ít ra là cũng một tháng hai kỳ, thế.
Người dân có được tham gia các buổi họp đấy không ạ?
Lúc bấy giờ tôi không nhớ rõ đâu nhưng mà hình như là chưa có tổ chức Hội đồng nhân dân.
Hội đồng nhân dân là đến bao giờ mình mới tổ chức bà?
Không nhớ được đâu, mình không làm công tác chính quyền không nhớ được.
Nhưng cái lúc mà bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I đấy bà có chứng kiến được không?
Tôi không nhớ đâu.
À như cái lúc mà Tổng tuyển cử Quốc hội đấy bà, mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy, bà có đi bỏ phiếu không?
Có chứ.
Lúc đấy bên Phụ nữ của bà có cái hình thức gì để cổ động cho cái Tổng tuyển cử đấy không ạ?
Lúc bấy giờ thì nó là Tổng tuyển cử là cũng theo một cái hệ thống chung hết, coi như là giới nào thì huy động cái giới đấy, xong rồi thì là làm chung dưới sự chỉ đạo của cái Ủy ban bầu cử cả.
Cái lúc đấy người dân đã biết đọc biết viết để đi bỏ phiếu chưa?
Lúc bấy giờ á, người dân thì, người dân lúc bấy giờ cũng đã, cũng đã biết rồi đấy, nhưng cũng chưa phải là biết hết đâu, nhưng mà cũng đã, đã biết, có một số kha khá biết rồi đấy, chứ còn lúc bấy giờ vẫn còn phải viết phiếu hộ nhiều.
Viết hộ, gọi là lập những cái bàn viết hộ đấy hả?
Ừ đấy, bàn viết hộ.
Bà đi bỏ phiếu lúc đấy bà thấy cái phiếu là phiếu người ta in hay là viết tay ạ?
Không nhớ rõ được, không nhớ rõ được.
À cái năm mà Pháp quay trở lại địa phương mình là năm nào đấy bà nhỉ, khoảng năm bao nhiêu?
Kể thì là từ năm 46 tức là toàn quốc kháng chiến một cái thì vì quê tôi là nó có cái con đường 5 chạy qua mà, đường 5 chạy đường 39 chạy qua, cho nên là bắt đầu kháng chiến toàn quốc một cái đấy thì ở đấy cũng là bắt đầu là kháng chiến luôn, thế nhưng mà nó cứ, nó cứ lan xuống từng vùng, từng vùng dần dần. Mà những cái vùng du kích đấy thì vẫn cứ sát liền với lại cái vùng kháng chiến, tức là nó không, không phân biệt hẳn, đấy, cái ranh giới không phân biệt hẳn. Ban ngày thì người ta chạy đi, đến tối người ta vẫn về. Thế, thí dụ đường 5 thì lúc bấy giờ nó là cái con đường chiến lược rồi, nó đi Hải Phòng chuyển vũ khí lên, rồi thì Hà Nội nó chuyển quân đi các nơi, thì lúc bấy giờ đấy, ven cái đường 5 đấy là, là vùng kháng chiến rồi, nhưng mà ngay, chỉ cách đường 5 chỉ độ nửa cây số thì vẫn là dân của mình, mình vẫn nắm dân của mình, vẫn là, vẫn là vùng, vùng, cũng chưa gọi là vùng du kích, nhưng mà dân vẫn hoạt động, cán bộ vẫn hoạt động, vẫn đi về, vẫn sinh hoạt, vẫn họp hành, thế.
À cái khi mà toàn quốc kháng chiến như thế đấy bà, thì có người tản cư từ Hà Nội với Hải Phòng lên địa phương mình không?
Không, vì cái vùng đấy là cũng, cũng phải, cũng phải tản cư rồi.
À, chính mình cũng phải tản cư?
Chính mình cũng phải tản cư rồi, thế, các cụ già, các cháu nhỏ là cũng phải tản cư rồi, chỉ còn có thanh niên, phụ nữ, những người khỏe, những người ấy thôi, vì nó giáp với cái đường 5 như thế mà, cho nên là xã gần đường 5 thì tản cư xuống cái xã xa hơn, thế dần dần nó cứ lan dần, rộng dần thì lại lùi lùi xuống, thì lại xuống những cái vùng du kích đấy, thế, Yên Mỹ thì lại xuống Ân Thi, thế Ân Thi thì lại xuống Kim Động, cứ lùi dần, lùi dần như thế, thế nhưng mà không bao giờ là bỏ trắng cơ sở cả.
À thế trong cái thời gian kháng chiến thế thì mình có đóng góp những cái quỹ như quỹ Độc lập hay Tuần lễ vàng gì không bà?
Có hết đấy, có hết đấy, đi tản cư cũng vẫn đóng góp.
Rồi hũ gạo kháng chiến?
Đi tản cư nhưng cũng vẫn tham gia những cái đấy, đến vùng, đến vùng nào tản cư thì cũng lại tham gia luôn ở đấy, thế còn dân còn ở lại ở trong đó đấy còn ai thì cũng vẫn cứ tham gia, trừ những cái vùng tề, tề, tề ác thì mới không.
Tức là mình vẫn thực hiện cái Tuần lễ vàng với Hũ gạo kháng chiến?
Có hết.
Thế là dân mình cũng hăng hái đấy chứ nhỉ?
Ôi, dân thì hăng hái lắm, kháng chiến thì cũng là, là tích cực lắm.
Có bộ đội chính quy về đóng ở địa phương mình không bà?
Bộ đội chính quy cũng có thời gian có đấy, những cái thời gian mà, mà cần phải đi vận động để mà, mà đánh cái đường 5 đấy, nhưng mà không, không ở những cái huyện giáp đấy đâu, cũng vẫn phải lùi xuống.
Nhưng mình có phải đóng góp để nuôi họ không ạ?
Lúc bấy giờ thì không phải đóng, đóng góp thì không, tự nguyện thôi chứ không phải là bắt buộc, những cái gia đình người ta có thế và lúc bấy giờ thì cái tinh thần kháng chiến nó cao lắm.
Tức là lúc đấy bên Phụ nữ bà là lại đi vận động đấy à?
Phụ nữ rồi thì Hội Phụ lão là, là vận động đấy, Hũ gạo kháng chiến, rồi thì vào những cái gia đình người ta tương đối khá giả đấy vận động.
Người ta có nhiệt tình đóng không ạ?
Nhiệt tình, nói chung là lúc bấy giờ cái tinh thần kháng chiến là rất là sôi nổi, rất là nhiệt tình.
À trong cái thời gian kháng chiến như thế có cán bộ Trung ương về thăm địa phương mình không bà nhỉ?
Có thăm thì chắc là cũng thăm, gặp những các cái cơ quan ở trên thôi, chứ còn xuống đến cơ sở thì chúng tôi không thấy, mà những người đã cứ nằm vùng cùng với chúng tôi đấy, thì cũng lại là cán bộ của huyện của tỉnh rồi, thí dụ cũng có những đồng chí là Tỉnh ủy viên, thế nhưng mà lúc bấy giờ lại trực tiếp phụ trách một huyện, thì cũng lại cùng ăn, cùng ở, cùng công tác với chúng tôi.
À cái năm 46 đấy bà, khi mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy, thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không?
Nói chung như về dân đấy với quần chúng đấy thì không có cái gì, người ta cũng chỉ hoàn toàn tin tưởng vào Bác Hồ, vào Chính phủ, cho nên là nói đến cái gì là người ta thực hiện cái đấy, cũng không, không có cái phản ứng gì, còn phản ứng ngầm thì mình không biết được.
Cái năm 45 khi mà Pháp nó quay trở lại nó đánh Nam Bộ đấy bà, thì mình có lập những cái đội Nam tiến không?
Ở đấy thì không, không có.
À trong chiến dịch Điện Biên Phủ địa phương mình đóng góp có nhiều không bà?
Chiến dịch Điện Biên Phủ thì tôi lại không ở đấy nữa rồi.
Lúc đấy bà ở đâu nhỉ?
Lúc bấy giờ thì tôi cứ chuyển, đấy, cứ chuyển trong các huyện của tỉnh đấy, có khi ở huyện này độ một năm xong rồi lại chuyển sang huyện khác, cái nơi nào cần thì...
Vẫn cứ làm Phụ nữ thế?
Ừ, điều đâu thì mình đi đấy, thế thôi chứ.
À mình có nhận nuôi thương binh không bà nhỉ?
Nói chung là Hội Mẹ chiến sĩ, rồi Hội Phụ lão, Hội Phụ nữ là, là đều có cả cái, cái trạm nuôi thương binh hay là ấy khi mà kháng chiến đấy.
Cái lúc như bà làm Phụ nữ như thế bà có tham gia cái công tác vận động phụ nữ lấy thương binh không?
Có, mà chính lúc bấy giờ đấy thì hội, hội viên Phụ nữ đồng thời là nữ cứu thương, đồng thời là nữ dân quân, cáng thương binh rồi thì cõng thương binh rồi thì băng bó cho thương binh, đưa thương binh về tuyến sau, lúc bấy giờ thì thanh niên đi bộ đội hoặc là ấy hết mà thì hầu hết là Phụ nữ.
Tức là như bà bảo là đa di năng đấy hả?
Ừ, việc gặp việc gì là làm việc đấy, lúc bấy giờ là không phân biệt, nó cũng không như bây giờ, cứ gặp việc gì là làm việc đấy, được điều động vào đâu là làm cái việc đấy.
Cái lúc mà mình ký Hiệp định Giơne đấy, bà có nghe được cái thông tin đấy không? Sau chiến thắng Điện Biên Phủ đấy?
Có.
Có phấn khởi không ạ?
Vô cùng là phấn khởi chứ còn gì nữa, phấn khởi lắm đấy.
Thế một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất để nhìn lại cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì bà?
Một cái mà cho đến bây giờ ấy vẫn không thể quên được lúc bấy giờ là cái tình người, cái tình người giữa quân với dân, giữa cán bộ với dân, giữa dân với dân, giữa cán bộ với nhau, giữa đảng viên với quần chúng, đấy, cái tình người thì có lẽ không bao giờ mình có thể quên được, người ta đùm bọc mình như thế nào, người ta, thậm chí người ta dẫn dắt mình như thế nào. Có những cái cuộc mình, mười mươi mình tưởng là mình sa vào tay giặc, nhưng mà chính người dân, người ta đã có những cái sáng kiến mà người ta đã có những cái mưu mẹo, người ta cứu mình thoát chết, thoát được cái tay của quân thù, thì cái tình người là một cái điều mà có lẽ chỉ có khi nào mình qua thế giới bên kia thì mình mới, mình mới, mình mới quên được.
Sâu nặng như thế?
Sâu nặng lắm.
Đấy mình đi thì dân nuôi?
Mình sống thì dân che chở, mình đói thì dân nuôi. Mình nhớ có những cái buổi mà giặc nó quây chẳng hạn, mình nằm hầm hay là mình nằm ở ngoài hầm hai, ba ngày, nhưng mà có khi mình cũng không bị đói, người ta vẫn giả những người đi cấy đi cày người ta đem cơm, đem bánh, đem khoai, đem ngô cho mình ăn, thế. Hay là giặc rút đi thì người ta lại ra người ta mở nắp hầm người ta, thậm chí người ta nhịn người ta cho mình hộp sữa.
Thế bà đến bao giờ bà mới nghỉ hưu?
Tôi năm 88 tôi nghỉ.
Bà nghỉ hưu là từ cơ quan nào đấy ạ? Sau kháng chiến chống Pháp là bà tham gia cái gì nữa?
Tôi nhiều lắm, quanh quanh quẩn quẩn xong cuối cùng thì tôi lại về Phụ nữ, tôi lại về Thành hội Phụ nữ Hà Nội.
Thế là năm 60 là nhà mình chuyển lên Hà Nội?
Thì tôi lại ở giáo dục Hà Nội.
Thế cái lúc bà về hưu là bà từ cơ quan nào về?
Tôi ở Thành hội Phụ nữ Hà Nội.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Có chứ (cười).
Con cháu có thích nghe không ạ?
Các cháu thích nghe lắm, cứ hỏi bà ơi, thế lúc bấy giờ bà làm thế nào mà bà, bà thoát khỏi được tay địch, thế, bà làm thế nào mà bà, bà sống được đến bây giờ (cười), nó cũng thích, trẻ con bây giờ, nó như là cái chuyện cổ tích đấy mà, nhưng mà nó không thể hình dung nổi được.
Vâng, gian khổ như thế?
Bây giờ chúng tôi gặp nhau chúng tôi vẫn có những cái Hội, ví dụ như là Hội đồng đội thì đấy, tất cả những người trước đây là du kích, là dân quân, là bộ đội thì vào một cái Hội với nhau những người Hưng Yên ở Hà Nội, thế, thì hàng năm họp với nhau thì gọi là Hội đồng đội, ôn lại với nhau tất cả những cái kỷ niệm trong kháng chiến, trong chống Pháp, trong chống Mỹ.
Những buổi gặp nhau đấy vui bà nhỉ?
Vui lắm, cảm động lắm. Thế hay Hội đồng hương, Hội đồng hương thì từ thôn cho đến xã.
Theo bà những cái mà bây giờ phương tiện thông tin đại chúng như là truyền hình rồi sách báo, phim ảnh các thứ rồi trường học người ta đã dạy tốt về cái câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp chưa?
Tôi thấy còn ít lắm, tôi thấy cứ như các cháu tôi ở đây bây giờ đấy, nó học sử một cách vô cùng là, là khó, khó khăn, mà cái môn sử đấy là cái môn mà chúng nó không thích nhất.
Tức là lại xem là môn phụ?
Nó cũng không coi là môn phụ đâu nhưng mà nó không thích, nó bảo khó học lắm, khó nhớ lắm, thế nó không thích. Thế nhưng mà qua tất cả những tài liệu rồi thì những cái thông tin đại chúng này khác đấy, tôi thấy cái lịch sử về kháng chiến chống Pháp nó còn quá ít, mà nó, cái, cái cách, cái phương thức để mà nó vào, nó vào trái tim, vào khối óc mọi người đấy nó, nó nghèo nàn quá, nó đơn điệu quá, thành ra bây giờ đấy, như là cái tuổi chúng tôi, thế hệ chúng tôi này, chúng tôi cứ thích là theo dõi cái chương trình là cái gì nhỉ, qua dòng lịch sử là một này, thế với hai là cái chương trình gì mà có, có nói nhiều về lịch sử đấy, các đời vua rồi thì các cái giai đoạn các thời kỳ các triều đại trước đây rồi đến cái thời kỳ kháng chiến đấy thì chúng tôi cứ theo dõi những cái chương trình đấy.
Cái đấy thấy hay phát ở trên VTV2 đấy?
Ừ, thế, thế nhưng mà nó ít quá, mà nó cứ lặp đi lặp lại mãi là một, hai nữa là nó quá đơn điệu.
À thế trong cái thời kháng chiến chống Pháp thế thì bà có được tặng thưởng huân chương gì không, huân huy chương gì không?
Có, có đủ các loại, loại huân chương.
Thời chống Pháp đấy?
Chống Pháp, ừ.
Là bà được thưởng cái gì?
Tôi được thưởng huân chương kháng chiến chống Pháp hạng ba, chống Mỹ hạng nhất. Thế còn Phụ nữ thì được Huy chương giải phóng phụ nữ, thì nói chung là các huân, huy chương đều được cả.
Thôi hôm nay có khi là cháu hỏi chuyện bà như vậy thôi không lại sợ bà mệt, vâng, thôi rất là cám ơn bà.
Thôi không có gì, thế chúng tôi được ôn lại những cái quá trình ấy như thế này chúng tôi cũng vui lắm, cũng mong rằng là làm thế nào để tất cả những cái chuyện, gọi là chuyện cho nó, cho nó thông thường đấy được nhắc lại nhiều và được đi vào lòng của quần chúng nhân dân nhiều hơn nữa.
Đấy chúng cháu làm cái chương trình này là cũng làm kho dữ liệu sau này cho con cháu nó còn biết đến.
Đấy, đúng thế.
Vâng, rất cám ơn bà.
Thôi, không có gì. 
(Hết băng ghi âm ngày 25 tháng qư năm 2009)
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